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Bài 21 (tr.117)

1. Từ mới:

膚 phu: da (bộ nhục 肉, 月,15 nét); 孔 khổng: lỗ (bộ tử 子,4 nét), 排 bài: loại ra (bộ thủ 手,11 nét); 泄 tiết: chất lòng chảy ra ngoài (bộ thủy 水, 氵,8 nét); 汗 hãn: mồ hôi (bộ thủy 水, 氵,6 nét);  液 dịch: nước dãi, chất lỏng (bộ thủy 水, 氵, 11 nét); 塵 trần: bụi (bộ thổ 土, 14 nét); 垢 cấu: 
cáu bẩn (bộ thổ 土, 9 nét); 阻 trở: ngăn ngại (bộ phụ 阜,阝-, 8 nét); 暢 sướng: thông suốt (bộ nhật 日,14 nét); 勤 cần: siêng năng (bộ lực 力,13 nét); 沐 Mộc: gội đầu (bộ thủy 水, 氵,7 nét); 浴 dục: tắm (bộ thủy 水, 氵, 10 nét); 特 đặc: riêng một, khác hẳn (bộ ngưu 牛, 牜,10 nét); 流 lưu: dòng, nước chảy (bộ thủy 水, 氵, 9 nét); 通 thông: thông suốt (bộ xuớc 辵, 辶, 11 nét).

2. Ngữ pháp: cách dùng chữ “giả 者” (xem sách, tr.117)

3. Phân tích Ngữ pháp:
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- Giải thích: Trong bài này, có đoạn “若爲塵垢所阻, 則汗泄不暢” cần chú ý. Trong đó, “若” và “則” là cặp liên từ, dùng trong câu biểu thị quan hệ nhân quả. Còn “爲塵垢所阻” là mệnh đề bị động với dạng thức (爲 + DT + 所 + Đgt) dùng giới từ“爲” giới thiệu người hay vật thực thi hành động đó. Ở đây là “塵 垢”(bụi bặm), và Đgt của nó là “阻”. Toàn mệnh đề có nghĩa là “…(lỗ chân lông) bị bụi bậm ngăn bít..”

- Phiên âm: Mộc dục

Bì phu hữu khổng, sỡ dĩ bài tiết hãn dịch dã. Nhược vi trần cấu sở trở, tắc hãn tiết bất sướng, cố mộc dục nghi cần.

Mộc dục bất đặc trừ cấu, hựu năng trợ huyết dịch chi lưu thông.

- Dịch Nghĩa: Tắm gội

Da có lỗ, nên bài tiết được mồ hôi. Nếu bị bụi dơ ngăn trở thì mồ hôi tiết ra không thông suốt, cho nên việc tắm gội nên chăm.

Tắm gội chẳng những trừ được dơ, mà còn có thể giúp cho sự lưu thông của huyết dịch (máu).

4. Bài tập: Nhận diện bộ thủ: 沐浴

皮膚有孔, 所以排泄汗液也. 若爲塵垢所阻, 則汗泄不暢, 故沐浴宜勤. 沐浴不特除垢, 又能助血液之流通.

Bài 21: 沐 浴 (Mộc Dục)
	Bì phu (da)
	hữu
	khổng (lỗ),
	sở dĩ (cho nên)
	bài
	tiết
	hãn dịch (mồ hôi)
	dã.


皮膚有孔,所以排泄汗液也.
	Nhược (Nếu)
	vi (bị)
	trần cấu (bụi bặm)
	sở
	trở (ngăn trở),
	tắc (thì)
	hãn
	tiết
	bất
	sướng (thông suốt),


若為塵垢所阻,則汗泄不暢,
	cố
	mộc dục (tắm gội)
	nghi (nên)
	cần (siêng).
	 
	 
	 
	 
	 
	 


故沐浴宜勤.
	Mộc
	dục
	bất đặc (không chỉ)
	trừ 
	cấu,
	hựu (lại còn)
	năng
	trợ
	huyết dịch (máu)
	chi
	lưu (chảy)
	thông.



沐浴不特除垢,又能助血液之流通.
Bài 22 (tr.120)

1. Từ mới:

體 thể: thân thể (bộ cốt 骨, 23 nét); 操 thao: tập (bộ thủ 手, 16 nét); 運 vận: xoay vần (bộ xước 辵, 辶,13 nét); 動 động: động, làm (bộ lực 力, 11 nét); 健 kiện: khỏe khoắn (bộ nhân 人,11 nét); 益 ích: lợi ích (bộ mãnh 皿,10 nét); 莫 mạc: chớ (bộ thảo 艸,艹,11 nét); 活 hoạt: sống (bộ thủy 水, 氵、氺, 9 nét); 眽 mạch: mạch máu (bộ nhục 肉, 月, 10 nét); 強 cường: mạnh 
(bộ cung 弓, 11 nét); 筋 cân: gân sức (bộ trúc 竹,, 12 nét); 發 phát: mở ra, hưng khởi (bộ bát 癶, 12 nét); 育 dục: nuôi, sinh (bộ nhục 肉, 8 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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- Phiên âm: Thể thao

Nhân chi thân thể, dĩ vận động nhi nhật kiện. Vận động chi hữu ích giả, mạc như thể thao.

Thể thao năng hoạt huyết mạch, cường cân cốt, hựu năng trợ toàn thể chi phát dục.

- Dịch Nghĩa: Thể thao

Thân thể con người nhờ vận động mà ngày càng mạnh khỏe, vận động có ích. Không bằng gì thể thao.

Thể thao làm hoạt động các mạch máu, làm mạnh gân cốt, lại có thể giúp vào sự phát dục của toàn thân thể.

4. Bài tập: 體操

人之身體, 以運動而日健. 運動有之有益者, 莫如體操. 
體操能活血眽, 強筋骨, 又能助全體之發育.

Bài 22:  體 操 (Thể Thao)
	Nhân
	chi
	thân
	thể
	,
	dĩ (nhờ)
	vận
	động
	nhi (mà)
	nhật
	kiện (mạnh khỏe).
	 


人之身體，以運動而日健。

	Vận
	động
	chi
	hữu
	ích (thêm)
	giả
	,
	mạc như (không gì bằng)
	thể
	thao.
	 


運動之有益者，莫如體操。

	Thể
	thao
	năng
	hoạt
	huyết mạch (mạch máu)
	,
	cường (làm cho mạnh)
	cân
	cốt,
	 
	 


體操能活血脈，強筋骨，

	hựu
	năng
	trợ
	toàn (tất cả)
	thể
	chi
	phát dục (trưởng thành).
	 
	 
	 
	 


又能助全體之發育。
Bài 23 (tr.122)
1. Từ mới:

米 mễ: gạo (bộ mễ 米, 6 nét); 與 dữ: cấp cho, cùng với (bộ cữu 臼, 14 nét); 布 bố: vải, tiền tệ (bộ cân 巾, 5 nét); 斗 đẩu: cái đấu (bộ đẩu 斗, 4 nét); 量 lượng: liệu lường (bộ lý 里, 12 nét); 短 đoản: ngắn (bộ thỉ 矢, 12 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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- Phiên âm: Mễ dữ bố

Mễ đa thiểu, dụng đẩu lượng. Bố trường đoản, dụng xích lượng. Mễ thập thăng, vi nhất đẩu. Bố thập thốn, vi nhất xích.

- Dịch Nghĩa: Gạo và vải

Gạo nhiều ích, dùng đấu đong. Vải dài ngắn, dùng thước đo. Mười thưng gạo là một đấu. Mười tất vải là một thước.

4. Bài tập:

米與布

米多少, 用斗量. 布長短, 用尺量. 米十升, 為一斗. 布十寸為一尺. 

Bài 23:  米 與 布 (Mễ Dữ Bố)
	Mễ (gạo)
	đa (nhiều)
	thiểu (ít)
	,
	dụng (dùng)
	đẩu (cái đấu)
	lượng (đong).
	


米多少，用斗量。
	Bố (vải)
	trường (dài)
	đoản (ngắn)
	,
	dụng
	xích (cái thước)
	lượng.
	


布長短，用尺量。
	Mễ
	thập
	thăng (cái thưng)
	,
	vi
	nhất
	đẩu.
	 


米十升，為一斗。
	Bố
	thập
	thốn (tấc)
	,
	vi
	nhất
	xích.
	


布十寸，為一尺。
Bài 24 (tr.123)

1. Từ mới:

老 lão: người già, suy yếu (bộ lão, 6 nét); 買 mãi: mua (bộ bối, 12 nét); 提 đề: nâng lên 
(bộ thủ 手, 扌, 12 nét); 籃 lam: cái giỏ xách tay (bộ trúc, 20 nét); 尾 vỹ: đuôi (bộ thi, 7 nét); 還 hoàn: về, trở lại (bộ xước 辵, 辶, 17 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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- Phiên âm: Lão nhân mãi ngư

Hữu lão nhân, đề trúc lam, nhập thị trung, mãi ngư nhất vĩ, bộ hành hoàn gia.

- Dịch Nghĩa: Ông già mua cá

Có một ông già xách cái giỏ tre, đi vào trong chợ. Mua một con cá, (rồi) đi bộ về nhà.

4. Bài tập:

老人買魚

有老人, 提竹藍, 入市中, 買魚一尾, 步行還家.

Bài 24: 老人買魚 (Lão Nhân Mãi Ngư)
	Hữu
	lão (già)
	nhân
	,
	đề (cầm lấy)
	trúc
	lam (cái giỏ),
	 


有老人，提竹籃，
	nhập
	thị (chợ)
	trung
	,
	mãi (mua)
	ngư (con cá)
	nhất
	vĩ (con),
	 


入巿中，買魚一尾，
	bộ hành (đi bộ)
	hoàn (trở về)
	gia.
	 
	
	
	


步行還家。 
Bài 25 (tr.123)
1. Từ mới:

猫 miêu: con mèo (bộ trĩ 豸, 16 nét); 玻 璃 pha li: pha lê (bộ ngọc 玉, 9, 15 nét); 缸 cang: cái ang, cái chum (bộ phữu / phẫu 缶, 9 nét); 欲dục: muốn (bộ khiếm 欠, 11 nét); 捕 bộ: bắt (bộ thủ, 扌, 10 nét); 室 thất: cái nhà (bộ miên 宀, 9 nét); 逃 đào: trốn (bộ xước 辵, 辶, 10 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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- Phiên âm: Ngư dữ miêu

Pha ly cang trung, kim ngư lưỡng vĩ. Tiểu miêu lai, dục bộ ngư ngã nhập thất, miêu đào khứ.

- Dịch Nghĩa: Cá và mèo

Trong chậu pha lê, hai con cá vàng. Con mèo nhỏ đến, muốn bắt cá. Tôi vào nhà mèo trốn đi.

4. Bài tập

魚與猫

玻璃缸中, 金魚兩尾. 小猫來, 欲捕魚. 我入室, 猫逃去.
Bài 25: 魚 與 貓 (Ngư Dữ Miêu)
	Pha ly (thủy tinh, pha lê)
	cang (cái chậu lớn)
	trung
	,
	kim (vàng)
	ngư (cá)
	lưỡng
	vĩ (con).
	 


玻璃缸中，金魚兩尾。
	Tiểu
	miêu (con mèo)
	lai
	,
	dục (muốn)
	bộ (bắt)
	ngư.
	 
	
	


小貓來，欲捕魚。
	Ngã (tôi)
	nhập
	thất (nhà)
	,
	miêu
	đào (trốn đi)
	khứ.
	 
	
	


我入室，貓逃去。
Bài 26 (tr.125)

1. Từ mới:

客 khách: khách (bộ miên 宀, 16 nét); 看 khán: coi, xem (bộ mục 目, 9 nét); 迎 nghênh: đón (bộ xước 辵, 辶, 8 nét); 問 vấn: hỏi (bộ khẩu 口, 11 nét); 姓 tính: họ (bộ nữ 女, 8 nét); 名danh: tên (bộ khẩu 口, 6 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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- Phiên âm: Khách chí

Hữu khách chí, khán ngã phụ. Ngã nghênh khách, nhập thất nội phụ kiến khách, vấn tính danh. Phụ tọa hữu, khách tọa tả.

- Dịch Nghĩa: Khách đến nhà

Có Khách đến, thăm cha tôi. Tôi rước khách vào trong nhà. Cha trông thấy khách, hỏi họ tên. Cha ngồi bên phải, khách ngồi bên trái.

4. Bài tập:

客至

有客至, 看我父. 我迎客, 入室内. 父見客, 問姓名. 父坐右, 客坐左.

Bài 26: 客 至 (Khách Chí)
	Hữu
	khách
	chí (đến)
	,
	khán (thăm)
	ngã
	phụ.
	 


有客至，看我父。
	Ngã
	nghênh (tiếp)
	khách
	,
	nhập
	thất
	nội.
	 


我迎客，入室內。
	Phụ
	kiến (trông thấy)
	khách
	,
	vấn (hỏi)
	tính (họ)
	danh (tên).
	 


父見客，問姓名。
	Phụ
	tọa (ngồi)
	hữu
	,
	khách
	tọa
	tả.
	 


父坐右，客坐左。
Bài 27 (tr.126)
1. Từ mới:

新 tân: mới (bộ cân 斤, 13 nét);書 thư: sách (bộ viết 曰, 10 nét); 册 sách: bản sách (bộ quynh 冂, 5 nét); 先生 tiên sinh: thầy giáo (bộ nhân 儿, 16 nét; bộ sanh 生, 5 nét); 講 giảng: giảng giải (bộ ngôn 言, 
17 nét); 學 生 học sanh: học trò (bộ tử 子, 16 nét; bộ sanh 生, 5 nét); 聽 thính: nghe (bộ nhĩ 耳, 22 nét); 讀 độc: đọc (bộ ngôn 言, 22 nét); 字音 tự âm: âm đọc của chữ (bộ tử 子6 nét; bộ âm 音, 9 nét); 後 hậu: sau (bộ xích 彳, 9 nét); 解 giải: phân tách (bộ giác 角, 13 nét); 字 義 tự nghĩa: nghĩa của chữ (bộ tử 子 6 nét; bộ dương 羊, 13 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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Âm: Tân thư nhứt sách

Tân thư nhứt sách. Tiên sinh giảng, học sinh thính. Tiên độc tự âm, hậu giải tự nghĩa.

- Dịch Nghĩa: Một cuốn sách mới

Một cuốn sách mới. thầy giảng, trò nghe. Trước đọc âm chữ, sau giải thích nghĩa chữ.

4. Bài tập: 新書一册

新書一册. 先生講, 學生聽. 先讀字音, 後解字義.
Bài 27: 新書一册(Tân Thư Nhất Sách)
	Tân (mới)
	thư (sách)
	nhất
	sách (quyển).
	
	
	
	
	
	


新書一册。
	Tiên
	sinh
	giảng (giảng giải),
	
	học
	sinh
	thính (nghe).
	
	
	


先生講，學生聽。
	Tiên
	độc (đọc)
	tự (chữ)
	âm (tiếng)
	,
	hậu (sau)
	giải (giải thích)
	tự
	nghĩa (ý nghĩa).
	


先讀字音，後解字義。
Bài 28 (tr.127)
1. Từ mới:

將 tương: sắp, sẽ (bộ thốn 寸, 11 nét); 蟲 trùng: sâu bọ (bộ trùng 虫, 18 nét); 聲 thanh: tiếng (bộ nhĩ 耳, 17 nét); 低 đê: thấp (bộ nhân 人, 亻, 7 nét); 遠 viễn: xa (bộ xước 辵, 辶, 14 nét); 近 cận: gần (bộ xước 辵, 辶, 8 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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Âm: Minh nguyệt tương xuất

Minh nguyệt tương xuất, trùng thanh tứ khởi. Thời cao thời đê, thời viễn thời cận. Kỳ thanh bất nhất.

- Dịch Nghĩa: Trăng sáng sắp mọc

Trăng sáng sắp mọc, tiếng côn trùng nổi lên bốn phía. Lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần.

Tiếng của nó không giống nhau.

4. bài tập: 明月將出

明月將出, 蟲聲四起. 時高時低, 時遠時近. 其聲不一.

Bài 28:明月將出  (Minh Nguyệt Tương Xuất)
	Minh
	nguyệt
	tương (sẽ)
	xuất (ra),
	trùng (côn trùng)
	
	thanh (tiếng)
	tứ
	khởi (nổi dậy).
	 


明月將出，蟲聲四起。
	Thời
	cao
	thời
	đê (thấp)
	,
	thời
	viễn
	thời
	cận (gần). 
	


時高時低，時遠時近。
	Kỳ (của nó)
	thanh
	bất
	nhất.
	 
	 
	 
	
	
	


其聲不一。
Bài 29 (tr.128)

1. Từ mới

群 quần: bầy, đàn (bộ dương, 13 nét); 雁 nhạn: chim nhạn (bộ chuy 隹, 12 nét);

秋 thu: mùa thu (bộ hòa 禾, 9 nét); 晴 tình: tạnh, lúc không mưa (bộ nhật 日, 12 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:
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Âm: Quần nhạn

Thu nhật tân tình, quần nhạn nam lai. Cao phi thiên không, hoặc như nhất tự, hoặc như

nhân tự

- Dịch Nghĩa: Bầy nhạn

Ngày thu trời vừa quang tạnh, những con nhạn từ phương nam đến. (chúng) bay cao trên bầu trời, hoặc giống chữ nhất (一), hoặc giống chữ nhân (人).

4. Bài tập: 群雁

秋日新晴, 群雁南來. 高飛天空, 或如一字, 或如人字.

Bài 29:  群 雁 (Quần Nhạn)
	Thu (mùa thu)
	nhật
	tân
	tình (trời quang tạnh),
	quần
	nhạn (chim nhạn)
	nam (hướng nam)
	lai.
	


秋日新晴，群雁南來。
	Cao
	phi
	thiên
	không (khoảng không),
	hoặc
	như (giống như)
	nhất
	tự,
	


高飛天空，或如一字，
	hoặc
	như
	nhân
	tự.
	 
	 
	
	
	
	


或如人字。
Bài 30 (tr.129)
1. Từ mới.

園 viên: vườn (bộ vi 囗, 13 nét); 開 khai: nở, mở (bộ môn 門, 12 nét); 桃 đào: cây đào (bộ mộc 木, 10 nét); 
紅 hồng: mầu đỏ hồng (bộ mịch 糸, 9 nét); 李 lý: cây mận (bộ mộc , 7 nét); 桂 quế: cây quế (bộ mộc 木, 
10 nét); 菊 cúc: hoa cúc (bộ thảo 艸, 艹 , 12 nét); 種 chủng: giống, loại (bộ hòa 禾, 14 nét); 顏色 nhan sắc: mầu sắc, vẻ ngoài (bộ hiệt 頁, 18 nét; bộ sắc, 6 nét).

2. Ngữ pháp:

3. Phân tích Ngữ pháp:

[image: image11.emf]
- Phiên âm: Viên trung hoa

Viên trung hoa, tiên hậu khai. Đào hoa hồng, lý hoa bạch, quế hoa hoàng. Cúc hữu đa chủng, nhan sắc bất đồng.

- Dịch Nghĩa: Hoa trong vườn

Hoa trong vườn, nở trước nở sau. Hoa đào màu đỏ, hoa mận màu trắng, hoa quế màu vàng. Hoa cúc có nhiều giống, màu sắc không giống nhau.

4. Bài tập: 園中花

園中花, 先後開. 桃花紅, 李花白, 桂花黄. 菊有多種, 顏 色不同.
Bài 30:  園中花  (Viên Trung Hoa)
	Viên (vườn)
	trung
	hoa (bông hoa),
	tiên
	hậu
	khai (nở).
	 
	 
	 
	


園中花，先後開。
	Đào (cây đào)
	hoa
	hồng (màu đỏ),
	lý (cây mận)
	hoa
	bạch,
	quế (cây quế)
	hoa
	hoàng (màu vàng)
	.


桃花紅，李花白，桂花黃。
	Cúc (hoa cúc)
	hữu
	đa
	chủng (giống),
	
	nhan (dáng mặt)
	sắc (màu mỡ)
	bất
	đồng (giống nhau).
	


菊有多種，顏色不同。
